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Điện Biên, ngày     tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 

về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 07/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện và nội dung, quy trình, thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; số 15/2025/TT-

BGDĐT ngày 24/07/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số    

194/TTr-SGDĐT ngày 20/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

năm 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. UBND các xã, phường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp để bảo đảm đạt chuẩn, duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ theo kế hoạch năm 2026. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu VT, KGVX. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Văn Đoạt 



DANH SÁCH  

Các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2026 của UBND tỉnh) 

  

TT Đơn vị xã/phường 
PCGD mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi 
PCGD tiểu học PCGD THCS Xóa mù chữ 

1  Phường Điện Biên Phủ Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

2  Phường Mường Thanh Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

3  Xã Mường Phăng Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

4  Xã Na Son Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

5  Xã Xa Dung Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

6  Xã Pu Nhi Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

7  Xã Mường Luân Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

8  Xã Tìa Dình Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

9  Xã Phình Giàng Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

10  Xã Thanh Nưa Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

11  Xã Thanh An Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

12  Xã Thanh Yên Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

13  Xã Sam Mứn Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

14  Xã Núa Ngam Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

15  Xã Mường Nhà Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

16  Xã Mường Ảng Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 



TT Đơn vị xã/phường 
PCGD mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi 
PCGD tiểu học PCGD THCS Xóa mù chữ 

17  Xã Búng Lao Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

18  Xã Mường Lạn Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

19  Xã Nà Tấu Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

20  Xã Mường Pồn Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

21  Xã Na Sang Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

22  Xã Mường Tùng Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

23  Xã Pa Ham Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

24  Xã Nậm Nèn Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

25  Phường Mường Lay Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

26  Xã Sáng Nhè Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

27  Xã Sín Chải Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

28  Xã Sính Phình Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

29  Xã Tủa Chùa Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

30  Xã Tủa Thàng Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

31  Xã Tuần Giáo Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

32  Xã Quài Tở Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

33  Xã Chiềng Sinh Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

34  Xã Pú Nhung Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

35  Xã Mường Mùn Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 



TT Đơn vị xã/phường 
PCGD mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi 
PCGD tiểu học PCGD THCS Xóa mù chữ 

36  Xã Si Pa Phìn Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

37  Xã Mường Chà Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

38  Xã Chà Tở Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

39  Xã Nà Hỳ Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

40  Xã Nà Bủng Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

41  Xã Mường Nhé Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

42  Xã Sín Thầu Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

43  Xã Mường Toong Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

44  Xã Nậm Kè Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 

45  Xã Quảng Lâm Đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 2 
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